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HƯỚNG DẪN
RÀ SOÁT ĐỊA BÀN, CẬP NHẬT BẢNG KÊ HỘ VÀ CHỌN HỘ KHẢO SÁT
(Ban hành kèm theo Công văn số      /TTDL-TKĐT ngày    tháng 01 năm 2025 của Cục TTDL)

1. Rà soát và cập nhật địa bàn khảo sát
1.1. Chọn địa bàn khảo sát
Cục TTDL thực hiện chọn địa bàn mẫu, phân bổ mẫu cho từng kỳ khảo sát và đăng tải danh sách các địa bàn đã chọn theo từng kỳ khảo sát trên trang web điều hành tác nghiệp KSMS 2025.
Cục Thống kê truy cập trang điều hành tác nghiệp KSMS (Viết gọn là trang web) theo địa chỉ: https://ksms.gso.gov.vn, chọn năm 2025, chọn chức năng “Danh sách nền”, chọn tiếp “Danh sách địa bàn” để thực hiện tải về Danh sách địa bàn Khảo sát mức sống năm 2025.
Mẫu Danh sách địa bàn Khảo sát mức sống năm 2025 theo Phụ lục 1.
1.2. Rà soát danh sách địa bàn 
Cục Thống kê Tỉnh/TP rà soát địa bàn khảo sát được chọn mẫu theo nguyên tắc “giữ nguyên ranh giới địa bàn của Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019”. Cập nhật thông tin địa bàn trong các trường hợp sau:
- Trường hợp 1: Đối với các địa bàn bị giải tỏa, địa bàn có tổng số hộ nhỏ (dưới 40 hộ) ("Hộ" theo định nghĩa của KSMS) hoặc địa bàn chỉ bao gồm người thuê trọ (học sinh, sinh viên): Cục Thống kê thông báo để Cục TTDL chọn địa bàn thay thế, đồng thời tại cột “Kết quả rà soát” ghi mã “1”.
	- Trường hợp 2: Địa bàn bị giải tỏa một phần, bị chia tách, đến thời điểm rà soát, địa bàn này thuộc các xã, phường, thị trấn khác nhau: Địa bàn khảo sát mới được xác định tại xã, phường, thị trấn có số hộ nhiều nhất của địa bàn cũ và cập nhật thông tin vào các cột tương ứng (nếu có thay đổi), tại cột “Kết quả rà soát” ghi “2”.
- Trường hợp 3: Đối với các địa bàn chuyển từ “Nông thôn” thành “Thành thị” hoặc chuyển từ “Thành thị” thành “Nông thôn”: Cập nhật lại mã thành thị, nông thôn vào cột 19, tại cột “Kết quả rà soát” ghi “3”. (Lưu ý: Đến thời điểm rà soát, địa bàn thuộc xã là địa bàn “Nông thôn”; địa bàn thuộc phường, thị trấn là địa bàn “Thành thị”).
- Trường hợp 4: Đối với địa bàn có tổng số hộ lớn hơn 200 hộ: Tại cột “Kết quả rà soát” ghi “4”, và thực hiện chia địa bàn theo quy ước: 
+ Chia địa bàn này thành những địa bàn nhỏ hơn với khoảng từ 100 đến 150 hộ theo đường ranh giới được xác định tương đối rõ ràng (như đường đi, sông, kênh rạch, ...); Nếu là chung cư có thể xác định ranh giới theo các tầng. 
Từ các địa bàn nhỏ hơn này, chọn ngẫu nhiên 1 địa bàn (không chọn địa bàn thuộc trường hợp 1 ở trên), lập danh sách hộ trong địa bàn được chọn này để rà soát và thực hiện khảo sát. Giữ nguyên mã địa bàn, chỉ cập nhật tên địa bàn nếu thay đổi.
+ Trong trường hợp không có đầy đủ ranh giới rõ ràng để phân chia thành nhiều địa bàn nhỏ hơn thì có thể chọn 1 cụm/nhóm hộ với quy mô khoảng từ 100 đến 150 hộ có thể phân biệt ranh giới tương đối rõ ràng trong địa bàn lớn làm địa bàn khảo sát.
+ Trường hợp các năm trước đã thực hiện chia nhỏ địa bàn lớn này thì thực hiện rà soát phần địa bàn nhỏ đã được chọn để khảo sát đó (nếu địa bàn không thuộc trường hợp 1). Nếu không đủ điều kiện thì thực hiện chia lại địa bàn lớn theo hướng dẫn trên.
· Trường hợp 5: Đối với các địa bàn Cục TTDL bổ sung do có các địa bàn thay thế, tại cột “Kết quả rà soát” ghi “5”.
· Trường hợp 6: Địa bàn không thuộc các trường hợp từ 1-5 thì tại cột  “Kết quả rà soát” ghi “0”. Nếu có thay đổi về mã, tên đơn vị hành chính thì phải cập nhật mã và tên đơn vị hành chính vào các cột tương ứng.
Lưu ý: 
- Không thay đổi các cột thông tin có sẵn trên chương trình;
· Trường hợp chuyển từ nông thôn lên thành thị thì không đổi địa bàn.
1.3. Bổ sung thông tin tính quyền số mẫu 
Cục Thống kê bổ sung các thông tin tại cột 21 “Tổng số hộ của địa bàn năm 2025”, cột 22 “Tổng số hộ của xã/phường 1/4/2019”, cột 23 “Tổng số hộ của xã/phường năm 2025” đối với các địa bàn được chọn.
- Cột 21 “Tổng số hộ của địa bàn năm 2025”: Ghi tổng số hộ của địa bàn khảo sát tính đến thời điểm cập nhật. Lưu ý địa bàn ở đây được xác định theo ranh giới địa bàn đã được cập nhật ở trên (nếu có thay đổi); Loại bỏ khỏi danh sách những hộ đã đi khỏi địa bàn, hộ hoặc nhà trọ có toàn học sinh, sinh viên; Bổ sung những hộ mới tách và những hộ mới chuyển đến địa bàn, bao gồm tất cả những người có hộ khẩu hoặc không có hộ khẩu tại địa bàn và đã sống tại địa bàn từ 6 tháng trở lên (kể cả người nhập cư).
- Cột 22 “Tổng số hộ của xã/phường 1/4/2019”: Ghi tổng số hộ của xã/phường theo số liệu của Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019.
- Cột 23 “Tổng số hộ của xã/phường năm 2025”: Ghi tổng số hộ của xã/phường có địa bàn khảo sát đến thời điểm cập nhật.
1.4. Cập nhật danh sách địa bàn KSMS 2025 lên trang web
Sau khi đã rà soát “Danh sách các địa bàn KSMS 2025”, Cục Thống kê thực hiện cập nhật danh sách này trực tiếp lên trang web theo địa chỉ: https://ksms.gso.gov.vn, chọn năm 2025, chọn chức năng “Danh sách nền”, chọn tiếp “Cập nhật danh sách địa bàn”. 
2. Rà soát, cập nhật bảng kê hộ và chọn hộ khảo sát
2.1. Đối với địa bàn được chọn lại
	Cục Thống kê thực hiện rà soát bảng kê và thực hiện chọn mẫu đối với các địa bàn được chọn lại từ KSMS 2 năm liền kề. Cách thực hiện theo các bước như sau:
	Bước 1: Cục Thống kê lập danh sách các hộ đã được chọn mẫu của KSMS 2 năm liền kề đó từ nguồn lưu trữ của CTK (hoặc trang web KSMS của năm đó), bao gồm các hộ đã được điều tra và các hộ dự phòng theo mẫu “Danh sách hộ chọn mẫu Khảo sát mức sống dân cư năm 2025” tại Phụ lục 2.
Lưu ý: Nếu địa bàn được khảo sát ở cả KSMS 2023 và KSMS 2024 thì ưu tiên rà soát và chọn trên danh sách hộ năm 2024.
	Bước 2: Rà soát danh sách hộ và ghi “Kết quả rà soát” tại cột 13.
	Bước 3: Chọn hộ
- Cách chọn 15 hộ chính thức: Chọn toàn bộ các hộ đã được khảo sát năm 2023/2024 hiện nay còn tại địa bàn. Nếu không còn đủ 15 hộ, thì chọn hộ bổ sung như sau:
+ Trường hợp hộ được khảo sát tách thành nhiều hộ thì chọn hộ tách có chủ hộ được phỏng vấn, nếu chủ hộ không còn trong các hộ tách này thì chọn hộ tách có nhiều thành viên nhất; 
+ Chọn hộ thay thế hộ đã mất hoặc ở vị trí liền kề hộ đã mất;
	+ Lấy các hộ dự phòng của năm trước lên làm hộ chính thức của năm nay.
	- Cách chọn 5 hộ dự phòng: Chọn 5 hộ dự phòng từ các hộ dự phòng của KSMS 2023/2024 còn lại tại địa bàn, nếu không còn đủ 5 hộ thì chọn bổ sung các hộ thay thế hộ đã mất hoặc ở vị trí liền kề. Trường hợp vẫn không đủ 5 hộ, chọn ngẫu nhiên hệ thống các hộ còn lại trong bảng kê hộ của địa bàn.	
Bước 4: Hoàn thiện tất cả các thông tin từ cột 1 đến cột 15 trong Danh sách hộ chọn mẫu KSMS 2025. Sau đó cập nhật lên trang Web: https://ksms.gso.gov.vn, chọn chức năng “Danh sách nền”, chọn tiếp chức năng Cập nhật Danh sách hộ chọn mẫu – ĐB chọn lại, bấm nút Chọn file cần cập nhật, sau đó bấm nút Tải lên để tải file.
Lưu ý: Khi hoàn thành “Danh sách hộ chọn mẫu Khảo sát mức sống dân cư năm 2025” này thì tổng số kết quả ở cột (15) phải có đủ 15 hộ chính thức và 05 hộ dự phòng.
	2.2. Đối với các địa bàn được chọn mới
	Đối với các địa bàn chọn mới, Cục Thống kê cập nhật Bảng kê hộ bao gồm toàn bộ các hộ có trên địa bàn lên trang web, việc chọn mẫu hộ khảo sát cũng do Cục Thống kê thực hiện trên web và việc này chỉ thực hiện 1 lần duy nhất, CTK không được cấp quyền hủy chọn mẫu. 
	Cách thực hiện chọn hộ khảo sát như sau:
	Bước 1: CTK thực hiện rà soát bảng kê danh sách tất cả các hộ có trên địa bàn từ nguồn lưu trữ của CTK và cập nhật Bảng kê theo mẫu “BẢNG KÊ HỘ KHẢO SÁT MỨC SỐNG NĂM 2025” tại Phụ lục 3.
	- Loại bỏ khỏi danh sách những trường hợp sau:
	+ Các hộ đã đi khỏi địa bàn.
	+ Các hộ hoặc nhà trọ có toàn học sinh, sinh viên.
	- Bổ sung vào danh sách những hộ mới tách và những hộ mới chuyển đến địa bàn, bao gồm tất cả những người có hộ khẩu hoặc không có hộ khẩu tại địa bàn và đã sống tại địa bàn trên 6 tháng (kể cả người nhập cư).
	- Cập nhật đầy đủ các thông tin từ cột 1 đến cột 11. 
	Bước 2: Cập nhật Bảng kê lên trang web https://ksms.gso.gov.vn , chọn năm 2025, chọn chức năng “Danh sách nền”, chọn “Cập nhật bảng kê – ĐB chọn mới”, bấm nút Chọn file cần cập nhật, sau đó bấm nút Tải lên để tải file.	Bước 3: Duyệt bảng kê hộ trên Web
Sau khi đã hoàn thành cập nhật bảng kê hộ trên trang web, Giám sát viên cấp tỉnh vào trang web https://ksms.gso.gov.vn, chọn chức năng “Duyệt bảng kê” và Chọn “Duyệt” cho cả huyện hoặc từng địa bàn.
Bước 4: Chọn hộ khảo sát trên web
	Căn cứ danh sách bảng kê hộ của các địa bàn đã được duyệt, Giám sát viên cấp Tỉnh thực hiện chọn mẫu cho địa bàn bằng chức năng “Chọn mẫu” trên Web (chỉ những địa bàn đã được duyệt mới có thể thực hiện chọn mẫu).
3. Phân quyền cho điều tra viên
Sau khi đã thực hiện chọn hộ khảo sát, Cục Thống kê kiểm tra danh sách hộ và địa bàn điều tra từng kỳ trên chức năng “Danh sách hộ khảo sát” để phân quyền cho điều tra viên thực hiện điều tra theo quy định của Phương án.
4. Thời hạn hoàn thành: Chậm nhất ngày 25 tháng trước tháng khảo sát. 
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Phụ lục 1: DANH SÁCH ĐỊA BÀN KHẢO SÁT MỨC SỐNG NĂM 2025
[image: ]

Phụ lục 2: DANH SÁCH HỘ CHỌN MẪU KHẢO SÁT MỨC SỐNG NĂM 2025
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Phụ lục 3: BẢNG KÊ HỘ KHẢO SÁT MỨC SỐNG 2025
[image: ]
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DANH SÁCH HỘ CHỌN MẪU KHẢO SÁT MỨC SỐNG NĂM 2025
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